ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGÀNH BÁO CHÍ

Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG

I. Truyền thông và báo chí

1. Khái niệm về truyền thông

Hiểu và phân tích được định nghĩa về truyền thông của Dương Xuân Sơn trong giáo trình cơ sở lý luận báo chí truyền thông

2. Các yếu tố của quá trình truyền thông

Nắm vững các khái niệm về nguồn (source), người gửi/cung cấp (sender), thông điệp (message), mạch truyền/ kênh (chanel), người tiếp nhận/nơi tiếp nhận (receiver).

II. Báo chí - loại hình thông tin chính trị xã hội

1.  Khái niệm thông tin và thông tin báo chí

· Phân biệt thông tin/thông tin báo chi

· Nhận thức được các đặc điểm của thông tin báo chi qua việc phân tích định nghĩa về thông tin báo chí.

2. Các yếu tố và điều kiện đảm bảo chất lượng thông tin

· Tính độc đáo của thông tin

· Tính đại chúng

· Tính thiết thực (“cơm, áo, gạo, tiền”, học hành, sức khỏe, “an sinh, dân trí”)

· Tính hợp thời (đúng lúc)

3.  Báo chí – loại hình hoạt động thông tin chính trị xã hội

III. Chức năng của báo chí

1. Chức năng giáo dục tư tưởng 

· Các nội dung chính: 

· Nâng cao tính tự giác của quần chúng

· Tạo dư luận xã hội và định hướng xã hội

· Hình thành ý thức lịch sử – văn hóa của xã  hội
· Nhận xét một số chương trình đã và đang thực hiện tốt// chưa tốt chức năng trên
2. Chức năng quản lý gián tiếp và giám sát xã hội

· Hệ thống lại các  hoạt động chính của báo chí trong việc quản lý giám sát và quản lý xã hội.

· Nhận xét một số tin/bài/chuyên mục/chương trình đã và đang thực hiện tốt /chưa tốt chức năng trên
3. Chức năng phát triển văn hóa (khai sáng)

· Các hoạt động chính của báo chí trong việc phát triển văn hóa

· Nhận xét một số tin// bài// chuyên mục// chương trình đã và đang thực hiện tốt // chưa tốt chức năng trên
4.  Chức năng thông tin

· Phản ánh hiện thực khách quan trong đời sống xã hội

· Cung cấp thông tin cho công chúng

· Tiếp nhận thông tin của công chúng và phản hồi thông tin cho công chúng

Chú ý: Trong các chức năng của báo chí, chức năng nào là chức năng quan trọng nhất? Vì sao? Cho ví dụ?    
IV. Nguyên tắc hoạt động báo chí

1. Tính khuynh hướng

· Khái niệm.

· Vì sao tính khuynh hướng được xem là một trong những nguyên tắc hàng đầu của người cầm bút?

2. Tính Đảng

· Khái niệm.

· Một số khía cạnh của tính Đảng trong nguyên tắc hoạt động của báo chí: về mặt xã hội, về mặt tổ chức, về mặt tư tưởng tinh thần, và một số yêu cầu của tính đảng đối với hoạt động báo chí (ví dụ: đòi hỏi báo chí trực tiếp tham gia xây dựng một đời sống tinh thần trong sáng, lành mạnh và phong phú trong xã hội). 

3. Tính chân thật khách quan

· Khái niệm.

· Vị trí và vai trò của nó trong thực tiễn của báo chí cách mạng.

4. Tính nhân dân và dân chủ

· Khái niệm.

· Vị trí và vai trò của nó trong thực tiễn của báo chí cách mạng.

· Những biểu hiện của nó trong thực tiễn của báo chí ở nước ta.

5. Tính nhân văn và nhân đạo

· Khái niệm.

· Những biểu hiện của nó trong thực tiễn của báo chí ở nước ta.

V. Hiệu quả báo chí 

1. Khái niệm.

2. Các cơ sở để đánh giá hiệu quả báo chí.

3. Những yếu tố tạo nên hiệu quả báo chí:

· Chiến lược thông tin.

· Yếu tố con người.

· Đối tượng phục vụ của báo chí.

Phần 2: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP NHÀ BÁO

I. Những nguyên tắc nền móng xây dựng quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp nhà báo Việt Nam

1. Nguyên tắc về phẩm chất chính trị: 

Đây là nguyên tắc hàng đầu, vì làm báo là làm chính trị.

2. Nguyên tắc về trình độ và năng lực chuyên môn: 

Là nguyên tắc nhằm đảm bảo cho nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hoạt động nghề nghiệp.

3. Nguyên tắc về đạo đức cá nhân 

Đạo đức cá nhân là cơ sở để nhà báo xây dựng và phát huy đạo đức nghề nghiệp. Nhà báo không thể có đạo đức nghề nghiệp nếu chưa có những phẩm chất tối thiểu của đạo đức làm người.

4. Nguyên tắc về hiệu quả công việc 

Kết quả công tác là thước đo phẩm chất đạo đức của nhà báo. Đặc biệt phải quan tâm đến hiệu quả xã hội của hoạt động nghề nghiệp và hiệu quả từ các tác phẩm báo chí do nhà báo sáng tạo ra.

II. Từ quy ước đến quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam

· Quy ước Đạo đức nghề nghiệp báo chí Việt Nam (10 điều)

· Quy định về Đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo Việt Nam (9 điều)

Từ “Quy ước” đến “Quy định Đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo Việt Nam” đã có những điểm mới. Về hình thức, được viết ngắn gọn, súc tích hơn nhằm giúp các nhà báo dễ nhớ để thực hiện. Nội dung được nhấn mạnh vào sự gắn bó hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, tính trung thực, không vụ lợi trong đạo đức lối sống và hoạt động nghề nghiệp; đề cao trách nhiệm xã hội, gương mẫu chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân…

III. Những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản của nhà báo nước ta 

1. Trọng dân, vì dân – Tiêu chuẩn hàng đầu đạo đức nghề nghiệp nhà báo: 

Trọng dân - phải luôn kính trọng nhân dân, tôn trọng, lễ phép, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, yêu thương tin tưởng ở nhân dân; luôn lắng nghe và chịu sự giám sát của nhân dân. Vì dân - phải hết lòng hết sức tận tụy phục vụ nhân dân; luôn hướng tới lợi ích và sự tiến bộ của nhân dân.

2. Tính trung thực – Đặc trưng nhân cách đạo đức nghề nghiệp nhà báo.

Đây là nguyên tắc đạo đức quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp, là sức mạnh của báo chí. Yêu cầu này trước hết xuất phát từ mục đích của hoạt động báo chí là vì dân, từ tính chân thật của báo chí, đồng thời cũng nhằm bảo vệ danh dự và uy tín của nhà báo.
3. Trách nhiệm xã hội – Tiêu chuẩn đạo đức sống còn của báo chí và nhà báo 
Nhà báo khi hoạt động nghề nghiệp mang trên vai hai thứ trách nhiệm. Đó là trách nhiệm trước cơ quan báo chí, phải hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Vượt lên trên trách nhiệm ấy là trách nhiệm với xã hội. Hai trách nhiệm này có mối quan hệ thống nhất với nhau.
4. Lương tâm – Thước đo đạo đức nghề nghiệp nhà báo 

Đạo đức nghề nghiệp được nâng cao sẽ thành lương tâm nghề nghiệp. Vì vậy lương tâm trở thành thước đo của trình độ đạo đức nhà báo.

Tóm lại, trọng dân vì dân, trung thực, đề cao trách nhiệm xã hội và lương tâm nghề nghiệp là những phẩm chất tốt đẹp cần có đối với các nhà báo. Các tiêu chuẩn trên có mối quan hệ mật thiết với nhau. Người biết trọng dân, vì dân sẽ trung thực, luôn đề cao trách nhiệm xã hội và giữ cho lương tâm trong sạch. Mặt khác lương tâm trong sạch sẽ đảm bảo cho các nhà báo hành nghề khách quan trung thực, đề cao trách nhiệm xã hội và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

IV. Đạo đức nghề nghiệp trong các mối quan hệ cơ bản của nhà báo
1. Quan hệ với công chúng

Những lưu ý cho nhà báo để tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp trong mối quan hệ với công chúng: Tôn trọng, bảo vệ, định hướng, hết lòng vì lợi ích và tiến bộ của công chúng là biểu hiện của đạo đức nghề nghiệp nhà báo.

2. Quan hệ với nguồn tin

Khái niệm nguồn tin
Những lưu ý cho nhà báo để tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp trong mối quan hệ với nguồn tin: 

· Sử dụng các hành động đàng hoàng, hợp pháp, trừ trường hợp có bằng chứng rõ ràng về mối đe dọa đối với sự yên ổn và lợi ích của xã hội.

· Tôn trọng quyền pháp nhân, không bất nhã, gây áp lực hay đe dọa nguồn tin sống.

· Chỉ rõ xuất xứ nguồn tin, trừ trường hợp có căn cứ phải giữ bí mật để bảo vệ các nguồn tin ấy.

· Tôn trọng quyền con người, đời tư công dân.

3. Quan hệ với các nhân vật được phản ánh trong tác phẩm.

Những lưu ý cho nhà báo để tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp trong mối quan hệ với các nhân vật được phản ánh: 

· Công tâm, không vụ lợi, thiên vị.

· Tôn trọng quyền con người, đặc biệt là đời tư công dân.

· Trung thành với hiện thực, không xuyên tạc cuộc đời nhân vật.

· Kiềm chế, không kết án nhân vật khi chưa có sự phán xét của tòa án.

4. Quan hệ với cộng tác viên

Những lưu ý cho nhà báo để tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp trong mối quan hệ với cộng tác viên: 

· Tôn trọng tác giả trên cơ sở tự nguyện.

· Tôn trọng bản sắc riêng của tác giả.

· Không làm tổn thương lòng tự trọng của tác giả.

· Không vay mượn, ăn cắp ý tưởng, chứng cứ tài liệu hoặc tác phẩm của tác giả.

5. Quan hệ với các đồng nghiệp

Những lưu ý cho nhà báo để tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp trong mối quan hệ với đồng nghiệp: 

· Thực sự đoàn kết, thân thiện và tôn trọng đồng nghiệp.

· Giúp đỡ, hợp tác và tin cậy lẫn nhau.

· Thi đua lành mạnh.

· Tôn trọng quyền tác giả và chính kiến của nhau.

6. Quan hệ với chính quyền và các tổ chức chính trị - kinh tế – XH.

Những lưu ý cho nhà báo để tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp trong mối quan hệ với chính quyền và các tổ chức chính trị - kinh tế – XH: 

· Luôn tôn trọng, ủng hộ chính quyền và các tổ chức như một thiết chế xã hội quan trọng có chức năng quản lý và thúc đẩy xã hội phát triển.

· Thực hiện thông tin khách quan, trung thực, nhiều chiều để đảm bảo mối quan hệ thống nhất, lành mạnh giữa chính quyền, tổ chức và công chúng.

· Vừa hợp tác, vừa đấu tranh để giữ cho bộ máy chính quyền và các tổ chức chính trị - kinh tế - xã hội trong sạch, lành mạnh./.
